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1 VC001 Huỳnh Hữu Ảnh 16/04/1982
Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể 

thao  huyện Vĩnh Thạnh
56 Miễn thi 30 46

2 VC002 Trương Thị Chi 5/2/1984
Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hoài 

Nhơn
54 23 29 62

3 VC003 Đoàn Quốc Chí 10/02/1980
Trung tâm Nuôi dưỡng người tâm thần 

Hoài Nhơn, Sở LĐ-TB&XH
53 25 30 68

4 VC004 Đặng Văn Công 03/02/1983
Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện 

Phù Mỹ
53 30 28 56

5 VC005 Nguyễn Văn Dự 8/5/1987
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phù 

Cát
54 28 30 64

6 VC006 Lê Thị Dung 20/7/1982
Trung tâm Nuôi dưỡng người tâm thần 

Hoài Nhơn, Sở LĐ-TB&XH
54 30 30 67

7 VC007 Võ Văn Dũng 2/3/1968
Trung tâm Phát triển quỹ đất, Sở Tài 

nguyên và Môi trường
55 30 30 58

8 VC008 Huỳnh Ngọc Dương 18/10/1978
Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể 

thao huyện Phù Mỹ
56 25 30 58

9 VC009 Trương Thị Thanh Giang 3/3/1992
Ban Quản lý dự án đâu tư xây dựng và 

phát triển quỹ đất huyện An Lão
54 Miễn thi 27 59

10 VC010 Đào Thị Hà 14/1/1985
Trung tâm Nuôi dưỡng người tâm thần 

Hoài Nhơn, Sở LĐ-TB&XH
53 30 Miễn thi 58

11 VC011 Tô Thị Thu Hà 01/10/1987
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Bình 

Định, Sở LĐ-TB&XH
55 25 30 55

12 VC012 Phạm Văn Hà 12/10/1977
Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể 

thao  huyện Vĩnh Thạnh
54 Miễn thi 30 56,5

13 VC013 Đinh Công Hân 01/01/1969
Trung tâm Nuôi dưỡng người tâm thần 

Hoài Nhơn, Sở LĐ-TB&XH
56 25 30 68,5

14 VC014 Phạm Thị Mỹ Hạnh 1/12/1979
Trung tâm Chăm sóc và điều dưỡng 

người có công, Sở LĐ-TB&XH
56 30 30 64,5

15 VC015 Võ Văn Hiệp 5/9/1974 Bệnh viện Tâm thần, Sở Y tế 55 26 30 58,5

16 VC016 Đặng Thị Hiếu 20/3/1982
Văn phòng HĐND&UBND thị xã An 

Nhơn
48 26 29 66

17 VC017 Huỳnh Văn Hòa 15/4/1969
Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể 

thao huyện Hoài Ân
50 25 27 52

18 VC018 Hồ Văn Hoài 20/6/1983 Đội Trật tự đô thị thành phố Quy Nhơn 52 30 28 64,5

19 VC019 Nguyễn Châu Hoàng 24/12/1978 Đội Trật tự đô thị thành phố Quy Nhơn Bỏ thi Bỏ thi Bỏ thi Bỏ thi

20 VC020 Bùi Bình Hùng 01/5/1970
Ban Quản lý cảng cá và Dịch vụ đô thị 

thị xã Hoài Nhơn
52 30 30 53,5
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21 VC021 Nguyễn Thị Hương 11/9/1980
Trung tâm Nuôi dưỡng người tâm thần 

Hoài Nhơn, Sở LĐ-TB&XH
54 30 30 55

22 VC022 Giả Mai Hương 22/6/1978
Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã 

hội, Sở LĐ-TB&XH
53 30 26 54

23 VC023 Dương Thị Hường 18/12/1985
Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã 

hội, Sở LĐ-TB&XH
50 28 28 55

24 VC024 Châu Minh Huyền 22/08/1987
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo 

dục thường xuyên huyện Phù Mỹ
54 30 Miễn thi 59

25 VC025 Lê Hưng Khá 04/4/1989
Ban Quản lý rừng phòng hộ  huyện Vĩnh 

Thạnh
54 30 26 57

26 VC026 Nguyễn Anh Khương 20/10/1979 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện An Lão 51 Miễn thi 26 51

27 VC027 Nguyễn Thị Phùng Lạc 15/10/1987

Ban Quản lý dự án và Giải phóng mặt 

bằng Khu kinh tế, Ban Quản lý Khu kinh 

tế tỉnh

55 25 22 69

28 VC028 Bùi Thị Lai 16/4/1981
Trung tâm Nuôi dưỡng người tâm thần 

Hoài Nhơn, Sở LĐ-TB&XH
53 30 28 66

29 VC029 Nguyễn Thị Trúc Lâm 20/7/1979
Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã 

hội, Sở LĐ-TB&XH
49 26 Miễn thi 64

30 VC030 Nguyễn Thanh Lâm 14/11/1992 Đội Trật tự đô thị thành phố Quy Nhơn 52 30 28 54

31 VC031 Nguyễn Thị Mỹ Lệ 20/08/1981
Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Sở Kế hoạch 

và Đầu tư
47 25 28 63

32 VC032 Trần Thanh Liêm 27/3/1984 Trung tâm Y tế huyện Hoài Ân, Sở Y tế 55 30 27 76

33 VC033 Lê Thị Thu Loáng 3/4/1986

Chi nhánh huyện Hoài Ân thuộc Văn 

phòng Đăng ký đất đai tỉnh, Sở Tài 

nguyên và Môi trường

51 27 28 54

34 VC034 Nguyễn Thị Thanh Lộc 26/7/1989

Chi nhánh VP ĐKĐĐ thành phố Quy 

Nhơn thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai 

tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường

53 30 30 82

35 VC035 Nguyễn Thị Xuân Mai 01/7/1982  Hội Chữ thập đỏ huyện Phù Cát 57 30 30 61

36 VC036 Nguyễn Thị Tuyết Minh 26/5/1983
Trung tâm Nuôi dưỡng người tâm thần 

Hoài Nhơn, Sở LĐ-TB&XH
55 22 30 69

37 VC037 Lê Thị Mười 15/7/1982
Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã 

hội, Sở LĐ-TB&XH
51 26 28 67

38 VC038 Lâm Hoàng Nguyệt Nga 26/10/1985
Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, Sở Tài 

nguyên và Môi trường
49 16 Miễn thi 61

39 VC039 Trần Hoàng Ngưu 20/10/1968
Trung tâm Nuôi dưỡng người tâm thần 

Hoài Nhơn, Sở LĐ-TB&XH
55 30 30 76

40 VC040 Trần Đạt Nhân 20/2/1979
Ban Quản lý dự án đâu tư xây dựng và 

phát triển quỹ đất thị xã An Nhơn
53 29 29 76

41 VC041 Đặng Văn Nhẩn 20/11/1983

Ban Quản lý dự án và giải phóng mặt 

bằng Khu kinh tế, Ban Quản lý Khu kinh 

tế tỉnh

54 30 28 68

42 VC042 Đinh Y Oai 10/10/1973
Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể 

thao  huyện Vĩnh Thạnh
55 Miễn thi 27 40

43 VC043 Hồ Văn Phàn 1/5/1982 Đội trật tự đô thị thành phố Quy Nhơn 55 30 28 73

44 VC044 Lê Thị Phúc 8/5/1985
Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, Sở Tư 

Pháp
54 29 28 55
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45 VC045 Đinh Thị Phượng 8/3/1984
Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể 

thao huyện An Lão
52 Miễn thi 30 52

46 VC046 Lê Thị Quanh 26/01/1983
Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Vĩnh 

Thạnh
55 30 Miễn thi 77

47 VC047 Lê Văn Quý 04/02/1980
Trung tâm Nuôi dưỡng người tâm thần 

Hoài Nhơn, Sở LĐ-TB&XH
51 30 30 69

48 VC048 Phan Văn Sơn 30/6/1985
Trung tâm Phát triển quỹ đất, Sở Tài 

nguyên và Môi trường
58 28 28 74

49 VC049 Phan Thanh Sơn 09/08/1965
Trung tâm Nuôi dưỡng người tâm thần 

Hoài Nhơn, Sở LĐ-TB&XH
41 26 Miễn thi 66

50 VC050 Nguyễn Thị Sương 25/11/1986
Văn phòng HĐND&UBND huyện Phù 

Cát
50 30 28 57

51 VC051 Võ Thị Thu Thanh 11/11/1983
Trung tâm Nuôi dưỡng người tâm thần 

Hoài Nhơn
56 24 30 79

52 VC052 Nguyễn Văn Thanh 10/3/1983
Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Định, 

Sở LĐ-TB&XH
47 30 28 59

53 VC053 Đặng Thị Thanh Thảo 01/4/1979
Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và 

Phát triển quỹ đất huyện Vĩnh Thạnh
54 30 27 82

54 VC054 Châu Quốc Thịnh 23/3/1981 Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh 53 29 27 57

55 VC055 Trần Thị Hiền Trang 08/4/1989
Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và 

Phát triển quỹ đất huyện Vĩnh Thạnh
54 30 28 71

56 VC056 Võ Khắc Trực 08/11/1968
Trung tâm Nuôi dưỡng người tâm thần 

Hoài Nhơn, Sở LĐ-TB&XH
55 29 30 65

57 VC057 Huỳnh Thị Tường 06/08/1987
Trung tâm Nuôi dưỡng người tâm thần 

Hoài Nhơn, Sở LĐ-TB&XH
53 24 29 73

58 VC058 Trần Thị Thuý Vi 1/6/1986 Trung tâm Y tế huyện Tây Sơn, Sở Y tế 55 29 29 67

59 VC059 Trần Quốc Việt 7/4/1981 Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh 50 30 28 67

60 VC060 Châu Thái Vinh 1/2/1974
Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, Sở Tài 

nguyên và Môi trường
54 28 28 76

61 VC061 Lý Thị Lệ Xuân 28/11/1982 Trung tâm Lưu trữ lịch sử, Sở Nội vụ 55 30 28 70

62 VC062 Hoàng Lê Yến 2/3/1991
Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn, 

Sở Y tế
51 28 29 71

Tổng số viên chức có trong danh sách: 62 người./.
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